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• Công ty cổ phần Lilama 45.1 / LILAMA 45.1 Joint Stock Company (LILAMA 45.1 JSC)Tên công ty / 
Company Name

• 1993, đổi tên thành công ty cổ phần năm 2007/ 1993, Changed into Joint Stock Company in 2007
Năm thành lập / 
Founded Date

• 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận I, TP. Hồ Chí Minh / 138-140 Dien Bien Phu, Dist.1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

Đăng ký kinh doanh
/ Business registration 

Add

Văn Phòng / Office

• Tổng công ty lắp máy Việt Nam / LILAMA Corporation
Công ty liên kết

/Affiliate company

• Tổ 3, Ấp Xóm Gốc, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai / Group 3, Xom Goc Hamlet. Long An 
Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam

Nhà máy cơ khí
/Mechanical 

Factory

• Chế tạo & lắp đặt: Thiết bị, bồn áp lực, bồn chứa, kết cấu thép, ống công nghệ / Fabrication & Erection: 
Equipment, Pressure vessel, Tanks, Steel Structure, Pipe line…

Ngành nghề kinh
doanh / Business 

Line

Tổ 14, Ấp Xóm Gốc, Xã Long An , Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai / Group 14, Xom Goc Hamlet, Long 
An Commune, Long Thanh District,Dong Nai Province, Vietnam

Giới thiệu / Introduction
LILAMA 45.1



Chứng Chỉ / Certificates
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Chứng chỉ / Certificates
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Sản phẩm – Dịch vụ / Products - Services

Lắp đặt / Installation

• Bồn chứa & Bồn áp lực / Tank and 
Pressure Vessel

•Ống công nghệ & áp lực / 
Technological & Pressure Pipe

• Thiết bị cơ khí / Mechanical 
Equipment

• Kết cấu thép / Steel structure
• Bản ôn & xây lò / Insulation & 

Refractory
• Trạm biến ấp & đường dây truyền

tải /Transformer Substation & 
Transmission line

• Điện, điều khiển / Electrical – I&C 
system

Thiết kế - Chế tạo / Design -
Fabrication

• Bồn chứa & Bồn áp lực / 
Pressure Vessel and Tank

•Ống công nghệ & áp lực
/Pressure Pipe & Processing 
Pipe

• Thiết bị cơ khí / Mechanical 
Equipment

• Kết cấu thép / Steel 
structure

Dịch vụ / Services

• Bảo trì / Maintenance
• Bắn cát và sơn / Sand 

blasting and Painting
• Cung cấp nhân lực / 

Supply workforce

LILAMA 45.1



Sơ đồ tổ chức / Organization chart
LILAMA 45.1

TỔNG GIÁM ĐỐC /

GENERAL DIRECTOR

NHÀ MÁY CƠ KHÍ LILAMA 
45.1/ MECHANICAL FACTORY

ĐỘI LẮP ĐẶT SỐ
1/ERECTION 
TEAM 1

BỘ PHẬN THIẾT KẾ/ 
DESIGN DIVISION

BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ
HÀN/ WELDING 

TECHNOLOGY DIVISION

PHÒNG QUẢN LÝ MÁY, VẬT TƯ XUẤT NHẬP 
KHẨU/MACHINERY CONTROL - MATERIAL 

IMPORT & EXPORT DEPARTMENT

BỘ PHẬN AN TOÀN/ 
SAFETY DIVISION

BỘ PHẬN QA/QC / 
QA/QC DIVISION

PHÒNG KINH TẾ -KỸ THUẬT / TECHNICAL -
ECONOMIC DEPARTMENT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD 
OF

MANAGEMENT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG /

SHAREHOLDER’S MEETING

BAN KIỂM SOÁT /

SUPERVISION DIVISION

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 
/ FINANCIAL - ACCOUNTING
DEPARTMENT

PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ / HUMAN 
RESOURCES- ADMINISTRATION-LAW
DEPARTMENT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH – CỘNG ĐỒNG

/ VICE - GENERAL DIRECTOR ADMINSTRATION-
COMMUNITY – ART - SPORT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC AN TOÀN-VẬT TƯ-THIẾT BỊ- CHẤT 
LƯỢNG- QUẢN LÝ DỰ ÁN/ VICE - GENERAL DIRECTOR

SAFETY - MATERIAL –EQUIPMENT-QUALITY MANAGEMENT-
PROJECT MANAGEMENT 

ĐỘI LẮP ĐẶT SỐ
2/ ERECTION 

TEAM 2

ĐỘI LẮP ĐẶT SỐ
3/ ERECTION 

TEAM 3

ĐỘI LẮP ĐẶT SỐ
4/ ERECTION 

TEAM 4

ĐỘI LẮP ĐẶT SỐ
5/ERECTION 

TEAM 5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – KINH TẾ /VICE -
GENERAL DIRECTOR TECHNICAL – ECONOMIC



Nhân lực / Human Resources

1% 10%

80%

9%

Nhân lực : 500 ( tính đến 2021) 
/Human Resources: 500   (up to 

2021)

Quản lý cấp cao / Top Manager
Kỹ sư/ Engineer
Công nhân / Worker
Khác / Other

8%

10%

5%

5%

26%10%

36%

Công nhân: 400 người ( tính đến
2021 )/ Worker: 400 Persons (up to 

2021)

Thợ hàn/ Skilled Welder Thợ lắp ống/Pipe Pitter
Thợ điện/Electrician Thợ cầu chuyển/Rigger
Thợ cơ khí/Mechanical Thợ chế tạo/Fabricator
Khác/Other
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Thông tin tài chính / Financial Information
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Khu vực hoạt động / Activity Area

Vietnam Export to …

us Japan

Saudi-ArabiaIndia New Zealand

LILAMA 45.1

Spain



Kinh nghiệm chính / Major Experience

Dự án / Project Hợp đồng lớn nhất / 
Bigest Contract

Giá trị lớn nhất / Highest 
Amount (USD)

Dự án mới nhất / Newest 
Project

Nhà máy điện / Power 
Plants

Nhà máy nhiệt điện
Vũng Áng 1 / Vung Ang

1 Power Plant (2x600 
MW)

18,530,362
Nhà máy nhiệt điện

Long Phú 1 / Long Phu 1
Thermal Power Plant

Nhà máy Lọc dầu, hóa
chất / Refinery, 

Chemical Plants

Nhà máy lọc dầu Dung 
Quất / Dung Quat Oil 

Refinery
13,577,426 

Nhà máy lọc dầu Nghi
Sơn / Nghi Son Refinery

Xây dựng, vật liệu , sản
xuất / Construction, 
Material, Production 

Plants

FORMOSA Ha Tinh 5,815,004 Melt Shop – VINAKYOEI

Trạm điện và đường dây
/ Transformer Stations & 

Transmission Line

Soc Trang 220/110kV 
Station Project

2,108,912 
Bac Lieu 220KV 

Transformer Station

LILAMA 45.1



Nhà máy điện / Power Plants

Project/ Dự án Chủ đầu
tư /Owner

Khách hàng/ 
Client

Thời gian thi
công / 

Construction 
time

Địa điểm/ 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1/ 
Long Phu 1 Thermal Power Plant

PVN LILAMA 2017 - 2019 Tỉnh Sóc Trăng / 
Soc Trang 
Province

Lắp đặt ống, kết cấu thép, thiết bị … / Installation of piping, steel 
structure, equipment, etc.

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1/ 
Song Hau 1 Thermal Power Plant

PVN LILAMA / Doosan 2015 - 2019 Tỉnh Hậu Giang / 
Hau Giang
Province

Chế tạo, lắp đặt kếu cấu thép, lắp đặt Turbine, máy phát / 
Manufacture & installation of steel structure, turbine, generator,
etc.

Nhiệt điện Thái Bình 2 / Thai Binh 2 
Thermal Power Plant

PVN LILAMA 12/2014 - 2016 Tỉnh Thái Bình/ Thai
Binh Province

Lắp đặt Turbine, máy phát và hệ thống phụ trợ / Erecting 
turbine/generator system and accessories.

Nhiệt điện Ô Môn Tổ máy số 2 / O 
MON Thermal Power Plant Unit 

No.2

EVN DAELIM Industrial / 
KUKJAE Industries

08/2013 – 10/2015 Tỉnh Cần Thơ/ Can 
Tho Province

Công việc cơ khí : ống , thiết bị, sơn , chạy thử, bản ôn, xây lò / 
Mechanical work: Piping, equipment, painting, commissioning 
assistance.
Insulation & Refractory Work.

Nhiệt điện Mông Dương 1 / Mong
Duong 1 Thermal Power Plant

EVN LILAMA / HUYNDAI 2013 - 2015 Tỉnh Quảng Ninh / 
Quang Ninh

Province

Lắp đặt thiết bị, ống, bản ôn, sơn / Install equipment, piping 
insulation, paint piping and supply crane.

Nhiệt điện Vũng Áng 1/ Vung
Ang 1 Power Plant (2x600 MW)

PVN PVN/LILAMA / Song 
Hong JSC

2010 - 2015 Tỉnh Hà Tĩnh / Ha
Tinh Province

Chế tạo & lắp đặt kết cấu thép và điều khiển, nhà Turbine, nhà
than, thiết bị lò hơi / Fabrication & installation of steel structure for 
Centre Control Building, Turbine House, Bunker, Boiler Equipment.

Nhiệt điện Ô Môn tổ máy số 1 / O 
MON Thermal Power Plant Unit 

No.1

EVN Mitsubishi Heavy 
Industries

2006-2009 Tỉnh Cần Thơ/ Can 
Tho Province

Công việc cơ khí : lắp đặt thiết bị : lò hơi, Turbine, ống, bảo ôn, xây
lò, sơn. Chế tạo và lắp đặt thiết bị, kết cấu thép/ Mechanical work: 
Installation of mechanical equipment: Boiler, Steam Turbine, 
Piping, Insulation, Refractory, Painting, RT-HWPT; fabricating the 
equipment & steel structures.

LILAMA 45.1



Nhà máy điện / Power Plants

Lắp đặt 1180 tân thiết thị lò hơi, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn tổ
máy số 1, số 2 / Installation of 1,180 tons Boiler for O Mon 1-2 

Thermal power plant

Lắp đặt bao
hơi Nhiệt

điện Ô Môn / 
Lifting up the 
steam Drum
for O Mon

1-2 Thermal 
power plant

Lắp đặt máy
phát nhà máy

điện / 
Installation of 
Generator for 

Thermal 
power plants

LILAMA 45.1



Nhà máy điện / Power Plants

Lắp đặt kếu cấu thép Nhà máy nhiệt điện Vũng Ấng 1 / 
Installation of steel structure for Vung Ang 1 Thermal 

Power Plant

LILAMA 45.1



Nhà máy điện cỡ nhỏ / small Power Plants

Dự án / Project Chủ đầu tư
/Owner

Khách hàng / 
Client

Thời gian thi
công / 

Construction 
time

Địa điểm/ 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Dự án DAP2 – VINACHEM/ DAP2-
VINACHEM Project

Vinachem TOYO-VIETNAM 
Coporation Ltd.,

2013-2014 Tỉnh Lào Cai / Lao 
Cai Province

Lắp đặt lò hơi và Turbine, Công suất 65 Tấn giờ / Installation of Boiler 
&Turbine. Capacity : 65 Ton / h

Contract Agreement for Installation 
Works (Mechanical, Electrical & 

Commissioning) of 1x16 TPH Coal 
Fired Boiler" in Long An Province

Café outspan Viet Nam 
Co., Ltd

10/2008-03/2009 Tỉnh Long An/ Long 
An Province

Lắp đặt: Cơ khí, điện, chay thử lò hơi chạy than 16 tấn giờ / Installation 
Works (Mechanical, Electrical & Commissioning) of 1x16 TPH Coal 
Fired Boiler

Installation Works of Boiler 25 ton Café outspan Viet Nam 
Co., Ltd

12/2011-06/2012 Tỉnh Long An/ Long 
An Province

Lắp đặt lò hơi 25 Tấn giờ / Installation Works of Boiler 25 TPH

Café outspan 2017 Café outspan Viet Nam 
Co., Ltd

02/2017-10/2017 Tỉnh Long An/ Long 
An Province

Lắp đặt lò hơi 45 tấn, thiết bị bao gồm công việc cơ khí, điện sơn và
bảo ôn / Installation of boiler 45tons and equipment including 
mechanical work, electrical work, painting, insulation.

LILAMA 45.1



Nhà máy điện cỡ nhỏ / small Power Plants

Lắp đặt bao hơi dự án DAP2 Vinachem / Installation of steam boilers  for DAP2 Vinachem Project

LILAMA 45.1



Bảo trì cho Nhà máy điện / Maintenance for Power Plant

Dự án / Project
Chủ đầu

tư / 
Owner

Khách hàng / Client

Thời gian thi
công / 

Constructio
n time

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Công ty TNHH 
Aluminum Lâm Đồng

/ Aluminum Lam 
Dong Co. Ltd.

TKV VINACOMIN 01 & 07 /2018 Tỉnh Lâm
Đồng / Lam 

Dong 
Province

Bảo trì lò hơi số 2 / Maintenance work : equipment of boiler No. 2

Nhà máy nhiệt điện Ô 
Môn Tổ máy số 2 / O 
MON Thermal Power 

Plant Unit No.2

EVN DAELIM Industrial 08/2017 – 11/2017 Tỉnh Cần Thơ / 
Can Tho
Province

Bảo trì : Lò hơi, Turbine, máy phát, FGD, Condenser, Bơm, van, ống, 
chạy thử / Maintenance work : Boiler, Turbine, Generator, FGD, 
Condenser, GGH, Boiler feed Pump, Condensate Pumps and 
Circulating Water Pumps, Moto Drives, Valve and Piping Speccialties, 
Boiler feed pump turbines, Commissioning stage.

Nhàm máy nhiệt điện
Phú Mỹ / Phu My

Thermal Power Plant 
.

Phu My Thermal Power – One Member 
Company Ltd. 11/2010-01/2011;

Tỉnh Đồng Nai
/ Dong Nai
Province

Bản trì và công việc lắp đặt / Maintenance, installation works

Nhàm máy nhiệt điện
Phú Mỹ / Phu My

Thermal Power Plant 

Phu My Thermal Power – One Member 
Company Ltd.

05/01/2011-
18/01/2011;

Tỉnh Đồng Nai
/ Dong Nai
Province

Bản trì và công việc lắp đặt / Maintenance, installation works

Nhàm máy nhiệt điện
Phú Mỹ / Phu My

Thermal Power Plant 

Phu My Thermal Power – One Member 
Company Ltd.

11/2011-12/2011
Tỉnh Đồng Nai

/ Dong Nai
Province

Bản trì và công việc lắp đặt / Maintenance, installation works

Nhàm máy nhiệt điện
Phú Mỹ / Phu My

Thermal Power Plant 

Phu My Thermal Power – One Member 
Company Ltd.

02/2012-03/2012
Tỉnh Đồng Nai

/ Dong Nai
Province

Bản trì và công việc lắp đặt / Maintenance, installation works

LILAMA 45.1



Bảo trì cho Nhà máy điện / Maintenance for Power Plant

Nghiệm thu Turbine Nhiệt điện Ô 
Môn Tổ máy số 2 / Inspector of 

Turbine for O Mon Thermal 
Power Plant  Unit No.2

LILAMA 45.1



Bảo trì cho Nhà máy điện / Maintenance for Power Plant

Nghiệm thu bơm cấp Turbine Nhiệt điện Ô Môn Tổ máy số
2 /  Inspector of Boiler Feed Pump Turbines for O Mon 

Thermal Power Plant  Unit No.2

LILAMA 45.1



Bảo trì cho Nhà máy điện / Maintenance for Power Plant

Nghiệm thu Turbine, máy phát Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn Tổ máy
số 2/ Inspector of Turbine, Generator for O Mon Thermal Power Plant  

Unit No.2

LILAMA 45.1



Bảo trì cho Nhà máy điện / Maintenance for Power Plant
LILAMA 45.1

Nghiệm thu Turbine, máy phát Nhà máy
Nhiệt điện Ô Môn Tổ máy số 2/ Inspector 
of Turbine, Generator for O Mon Thermal 

Power Plant  Unit No.2



Dự án nhà máy dầu bôi trơn / Lube oil blending project

Dự án / Project Chủ đầu tư
/ Owner

Khách hàng / 
Client

Thời gian thi
công / 

Construction
time 

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Nhà máy phối trộn dầu
bôi trơn Maxihub / 

Maxihub lube oil blending 
project

Maxihub CTCI 09/2020-10/2021 Tỉnh Đồng Nai
/Dong Nai
Province

Công việc cơ khí : Chế tạo và lắp đặt thiết bị, ống. 
Lắt đặt hệ thống điện và điện điều khiển 
/Mechanical work ( Fabrication & installation 
equiplment, piping) Electrical & instrument work

LILAMA 45.1

GIỚI THIỆU DỰ ÁN / PROJECT INTRODUCTION

Tên Dự án / Name: Nhà máy phối trộn dầu nhờn Maxihub /  
Maxihub Lube Oil Blending Project

Địa điểm / Location: Khu Công nghiệp Cống Ông Kèo, Phước
Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai / Ong Keo Industrial Park, Phuoc 
Khanh, 
Nhon Trach, Dongnai.
Chủ đầu tư / Owner: Công ty TNHH Maxihub/ Maxihub Company 
Limited

Nhà thầu cơ khí, điện và điện điều khiển : LILAMA 45.1/ Mechanical, 
Electrical & Instrument Contractor: LILAMA 45.1

Dự án phối trộn dầu Maxihub lube công suất 32 triệu lít / năm với 19 bồn, bể chứa tổng dung tích 32.000 m3 và xây dựng cầu cảng chuyên
dùng tiếp nhận tàu 15.000 DWT. Tổng diện tích khu đất của dự án là 93.980 m2 / Maxihub lube oil blending project with a capacity of 32 
million liters/year with 19 tanks, storage tanks with a total capacity of 32,000 m3 and building a specialized wharf capable of receiving ships 
of 15,000 DWT . The total area of land for the project is 93,980 m2 



Dự án nhà máy dầu bôi trơn / Lube oil blending project
LILAMA 45.1

Lắp đặt thiết bị / Installation Equipment

Công việc bảo ôn / Insulation work



Dự án nhà máy dầu bôi trơn / Lube oil blending project
LILAMA 45.1

Chế tạo và lắp đặt ống / Fabrication & Installation Piping



Dự án nhà máy dầu bôi trơn / Lube oil blending project
LILAMA 45.1

Thi công quấn ống ngầm / Wrapping 
underground piping Lắp đặt thiết bị đóng phi / Installation 

Filling machine



Dự án nhà máy dầu bôi trơn / Lube oil blending project
LILAMA 45.1

Trạm biến áp 22kV: 04 MBA 22 / 0,4 kVA với 02 đường dây cấp 
riêng cho đường dây 22 kV của EVN. 02 cáp 24 kV 3x185mm2 
dưới đất từ đường dây EVN đến tủ điện đến. 02 cáp 3x185mm2 từ 
máy biến áp đến bảng xuất tuyến trên giá cáp. Tất cả bảng điều 
khiển được cố định, kiểm tra HV và vận hành.22kV / Power 
substation:
04 transformers 22/0.4 kVA with 02 separate feeder to 22kV EVN 
line.
02 cable 24kV 3x185mm2 under ground from EVN line to incoming 
panel.
02 cables 3x185mm2  from transformer to outgoing panel on the 
cable rack.
All panel to be fixed, HV test and commissioning. 

Máng cáp được chế tạo tại chỗ Kích 
thước cần kiểm tra để đảm bảo vừa 
khít với khay cáp Thợ hàn phải có 
chứng chỉ trước khi bắt đầu làm việc / 
Cable tray support to be fabricated on 
site
Dimensions to be checked to be 
ensure fit to cable tray
Welder must be qualified before 
starting a works.



Dự án nhà máy dầu bôi trơn / Lube oil blending project
LILAMA 45.1

Tổng: 6000m máng cáp và thang cáp với 30 tấn giá đỡ. Tất cả 
các hỗ trợ sẽ được kiểm tra tại chỗ để đảm bảo đúng mức và 
không bị ảnh hưởng đến các giá đỡ khác. Toàn bộ máng cáp 
nhánh từ Tuyến chính đến thiết bị do Lilama 451 & thầu phụ thiết 
kế./ Total: 6000m cable tray and cable ladder with total 30 ton 
support.
All support to be checked on site to be ensure correct level and 
not hit to other support. 
All branch cable tray from Main route to equipment are designed 
by Lilama 451 & subcontractor.



Dây chuyền sản phẩm /  Product line Plants

Dự án / Project Chủ đầu tư / 
Owner

Khách hàng / 
Client

Thời gian thi
công / 

Construction
time 

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Nhà máy ô tô Vinfast / 
Vinfast Automobile factory

Vinfast Eisenmann 
Anlagenbau 

GmbH & Co. KG

10/2018-02/2019 TP. Hải Phòng
/ Hai Phong

Province

Lắp đặt dây chuyền P2 Tổ hợp vỏ thân xe / Mesh 
Installation P2 - Skillet Trim – car body assembly 
line

P&G Facrory Dong Duong 
Procter & 

Gamble Co., 
Ltd

06/2016-12/2016 Tỉnh Bình
Dương / Binh

Duong 
Province

Lắp đặt dây chuyền BC Gillete / Titan-line 
installation in BC Gillete

Dự án pin năng lượng
mặt trời / First Solar 

Project

Shinryo
Vietnam 

Corporation

08/2017-12/2017 TP. Hồ Chí
Minh / Ho Chi 

Minh City

Lắp đặt hệ tống CDA, PCW, PCW pipe, lắt đặt
thiết bị / CDA (Compressed Dry Air) & PCW 
(Process Cooling Water) work, insulation works for 
PCW pipe, equipments installation work for PCW 
system

LILAMA 45.1



Dây chuyền sản phẩm /  Product line Plants

P&G Factory project

LILAMA 45.1

Nhà máy ô tô Vinfast Tổ hợp sàn skillet / Vinfast automobile factory – assembly skillet platform

Nhà máy ô tô Vinfast – Lắp
đạt bàn xoay / Vinfast
automobile factory –
Installation lift station



Kết cấu thép / Steel structure
LILAMA 45.1

Xuất khẩu / Export Cầu Thủ Đức / Thu Duc Bridge Nhiệt điện Vũng Áng / Vung Ang Thermal Power Plant

Formusa Ha Tinh Thép Phú Mỹ / Steel Phu My Cầu Hoàng Hoa Thám / Hoang Hoa Tham Bridge



Nhà máy tôn , thép /  Steel plant

Dự án / Project Chủ đầu tư / 
Owner

Khách
hàng / 
Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Địa điệm / 
Location 

Phạm vi công việc / Scope of Work

Lắp đặt thiết bị dây chuyền mạ kẽm
lạnh / Equipment installation of cold 

galvanizing line - Zinc No. 3 line

Dong A Metal 
Sheet JSC

12/2009-03/2010 Tỉnh Bình Dương / 
Binh Duong 

Province

Lắp đặt thiết bị dây chuyền mạ kẽm lạnh /  Equipment installation of 
cold galvanizing line - Zinc No. 3 line

Công ty TNHH Tôn Phương Nam/ The 
Manufaturing chain of color 

gavalnizing
- Southern Steel Sheet Co. Ltd

Southern Steel Sheet Co. 
Ltd

10/2012-12/2012
Tỉnh Đồng Nai / 

Dong Nai Province 
Cung cấp vật tư, nhân lực để lắp đặt và sửa chữa thiết bị / Supply of 
material, manpower for installating and repairing equipments.

Southern Steel Sheet Co. 
Ltd

03/2014-
01/2015

Tỉnh Đồng Nai / 
Dong Nai Province 

Lắp đặt các thiết bị công nghệ chính và phụ kiện / Installation of the 
main technological equipments and accessories 

Dong A Metal 
Sheet JSC

12/2016-
03/2017

Tỉnh Bình Dương / 
Binh Duong 

Province
Chế t ạo và lắp đặt bồn chứa và phụ kiện / Fabrication and installation 
of storage tank of rolling oil and accessory for No.1

Dong A Metal 
Sheet JSC 04/2017-

12/2017

Tỉnh Bình Dương / 
Binh Duong 

Province

Chế tạo và lắp đặt nâng cấp giai đoạn 2, Cung cấp và lắp đặt đuòng
ống công nghệ cho dây chuyền CK6 và CM4 / Fabrication and 
installation of equipment for improvement of PPPL phase 2. Supply 
and installation technology pipe for CK6 & CM4 lines

Nâng cấp dây chuyền mạ mày công
suất 70.000 tấn / năm lên 100.000 tấn / 
năm / Upgrading the color coating 

line with the capacity of 70,000 tons / 
year to 100,000 tons / year

Southern Steel Sheet Co. 
Ltd

05/2018-
11/2018

Tỉnh Đồng Nai / 
Dong Nai Province 

Lắp đặt thiết bị để nâng cấp dây chuyền mạ mày từ 70.000 tấn / năm
lên 100.000 tấn / năm /Installation equipment for Upgrading the color 
coating line with the capacity of 70,000 tons / year to 100,000 tons / 
year

LILAMA 45.1



Nhà máy tôn , thép /  Steel plant
LILAMA 45.1

Dự án: công suất 230.000 tấn / năm Khách hàng: Công ty TNHH 
Tôn Phương Nam (SSSC) Phạm vi công việc: Lắp đặt 3200 tấn 
Thiết bị. Các dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm, tôn nhôm và tôn mạ 
hợp kim kẽm màu. Lắp đặt toàn bộ đường điện công nghiệp của 
trung tâm điều khiển điện lực và điện công nghiệp vận hành nhà 
máy Địa điểm lắp đặt: Đồng Nai . Năm hoàn thành : 2015
Project: the capacity of 230,000 tons / year 
Client: Southern Steel Sheet Co. Ltd. (SSSC)
Scope of work : Installation 3200 ton of Equipment. The production 
lines galvanized, corrugated aluminum and zinc alloy coated steel 

sheet color. Installation the entire industrial electrical line of the 
control center electricity and industrial electricity operating the plant

Installation location: Dong Nai Provide

Year completed :2015



Nhà máy tôn , thép /  Steel plant
LILAMA 45.1

Dự án: Nâng cấp dây chuyền sơn màu công 
suất 70.000 tấn / năm lên 100.000 tấn / năm 
Khách hàng: Công ty TNHH Tôn Phương
Nam(SSSC) Phạm vi công việc: Lắp đặt thiết bị 
Nâng cấp dây chuyền sơn màu công suất 
70.000 tấn / năm lên 100.000 tấn / năm Địa 
điểm lắp đặt: Đồng Nai
Năm hoàn thành: 2018
Project: Upgrading the color coating line with 
the capacity of 70,000 tons / year to 100,000 
tons / year
Client: Southern Steel Sheet Co. Ltd. (SSSC)
Scope of work : Installation equipment for 
Upgrading the color coating line with the capacity 
of 70,000 tons / year to 100,000 tons / year
Installation location: Dong Nai Provide

Year completed :2018



Bồn và Bồn áp lực / Tank and Pressure Vessel 

Dự án / Project Chủ đầu tư / 
Owner

Khách hàng/ 
Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Tank 8000m3 – Nhà Bè
Petrolimex 12/1995-1998 TP. Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City
Chế tạo và lắp đặt bồn chứa, hệ thống đường ống / Fabircation and 

Installation Tank, piping system

Dự án bồn cầu Nhà Bè / Nha
Be 1000MT Spherical Tank 

Project
. Kenyon Engineering PTE 

LTD..
01/2003-12/2003;

TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Lắp đặt, hàn nghiệm thu bồn 1000 m3 / Installation, Welding & 
Inspection of 1000 m3

Lọc hóa dầu Dung Quất / 
Dung Quat Refinery Project Lilama 12/2006-2009

Tỉnh Quảng Ngãi / 
Quang Ngai 

Province

Chế tạo và lắp đặt bồn hình cầu, hệ thống đường ống / Fabrication 
and Installation Spherical Tank, Piping system

Dự án DAP2- Vinachem / 
DAP2-VINACHEM Project

Chemical Industry 
Engineering J.S.C 

(CECO)

05/2013-
12/2014

Lao Cai Province
Chế tạo và lắp đặt 02 bồn hình cầu chứa NH3 / Fabrication and 
Erection of 02 Amoniac Sphere Tanks

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn / 
Nghi Son Refinery Project

11/2014-
12/2016

Tỉnh Thanh Hóa / 
Thanh Hoa
Province

Lắp đặt , hàn , sơn bồn chứa dầu thôi / Installation, Welding, Painting 
of Cruide oil Tank

Hóa chất Hyosung / Hyosung 
Chemical

Hyosung KHPT/CN 10/2018-
12/2019

Tỉnh Vũng Tàu / Ba 
Ria – Vung Tau 

Province

Lắp đặt bồn hình cầu , dung tích : 9000 m3 / Installation Spherical 
Tank. Each tank has a capacity : 9000 m3

LILAMA 45.1



Bồn và Bồn áp lực / Tank and Pressure Vessel
LILAMA 45.1

Dự án : Kho Gas Nhà Bè

Khách hàng: Kenyon Engineering

Địa điểm lắp đặt: Kho Gas Nhà Bè,  Quận Nhà Bè,
TP. Hồ Chí Minh
Năm hoàn thành: 2003

Số lượng: 2 cái

Thông số kĩ thuật: Dung tích 500 tấn / 1 bồn

Project: Nha Be Gas Storage

Client: Kenyon Engineering

Installation location: Nha Be Gas Storage,  Nha Be District,
Ho Chi Minh City

Year completed: 2003

Quantity: 2 tanks

Technical data: Capacity 500 tons/tank



Bồn và Bồn áp lực / Tank and Pressure Vessel
LILAMA 45.1

Dự án : Lọc hóa dầu Dung Quất
Khách hàng : Tổng công ty lắp máy Việt Nam
Tiêu chuẩn thiết kế: ASME VIII, Div. 1
Địa điểm lắp đặt: Khu kinh tế Dung Quât,s Tỉnh Quảng Ngãi
Năm hoàn thành: 2011
Số lượng: 8 cái

Thông số kĩ thuật:

+ Đường kính: 21m; Cao: 26m; Chiều dày: 42 ÷ 56mm
+ Dung tích: 3,500m³

Project: Dung Quat Refinery
Client: LILAMA Corporation
Standard for design: ASME VIII, Div. 1
Installation location: Dung Quat Refinery, Dung Quat Economic 
Open  Zone Quang Ngai Province
Year completed: 2011
Quantity: 8 tanks

Specification:

+ Diameter: 21m; Height: 26m; Thichness: 42 ÷ 56mm
+ Capacity: 3,500m³



Bồn và Bồn áp lực / Tank and Pressure Vessel
LILAMA 45.1

Dự án :Nhà máy phân bón DAP2
Khách hàng: Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất
Installation location: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh
Lào Cai
Năm hoàn thành: 2014
Phạm vi công việc :
+Lắp đặt 02 bồn chứa hình cầu
+ Bảo ôn
+ Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
Thông số kĩ thuật:
+ Thiết kế: ASME VIII DIV 2

Đường kính: 21.2 mét.Chiều dày: 30÷ 35 mm
+ Dung  tích: 5000 m³

Project :DAP2 Lao Cai Fertilizer Plant
Client: Chemical Industry Engineering Joint  Stock Company ( CECO )
Installation location: Tang Loong Industrial  Zone - Bao Thang district - Lao 
Cai Province
Year completed: 2014
Scope of Work:
+Installation 02 Spherical Pressure vessels
+ Insulation
+ Fire fighting system
Specification:
+ Design code : ASME VIII DIV 2

Diameter: 21.2 mét.Thinkness: 30÷ 35 mm
+ Capacity: 5000 m³



Bồn và Bồn áp lực / Tank and Pressure Vessel
LILAMA 45.1

Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Khách Hàng : Tổng công ty lắp máy Việt Nam

Địa điểm lắp đặt: Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Năm hoàn thành : 2017
Phạm vi công việc Lắp đặt, Sơn 02 bồn chứa dầu htô
+ Hàn tự động 06 bồn chứa dầu thô
Thông số kĩ thuật :
+ Thiết kế: API St'd 650 11th Ed., Jun  2007 Errata, Oct. 2011

+ Đường kính: 89 m; Cao: 19.9 m; Chiều dày:  14÷ 37.4 mm
+ Dung tích: 99,974 m³

Project: Nghi Son Refinery complex Project

Cient: Lilama corpration

Installation location: Nghi Son Industrial  Zone, Tinh Gia district, Thanh Hoa Province 
Year Completed: 2017
Scope of work :+ Installation, Painting 02  crude oil storage tanks
+ Welding by Auto Welding machine for 06  crude oil storage tanks
Specification:
+ Design code: API St'd 650 11th Ed., Jun  2007 Errata, Oct. 2011

+ Diameter: 89 m; Height: 19.9 m; Thickness:  14÷ 37.4 mm
+ Capacity: 99,974 m³



Bồn và Bồn áp lực / Tank and Pressure Vessel
LILAMA 45.1

Chế tạo bồn hình cầu tại Nhà máy cơ khí Lilama 45.1 / Fabrication Spherical tank at Mechanical Factory Lilama 45.1



Trạm điện và đường dây / Transformer substation & Transmission line 

Dự án / Project Chủ đầu tư
/ Owner Khách hàng/ Client

Thời
gian thi
công / 
Constru

ction 
time

Địa điểm thi
công / 

Location
Phạm vi công việc / Scope of Work

Đường điện cao thế 550KV 
Đà Nẵng – Hà Tĩnh / 

Construction 
The High Voltage Power Lines 

550 KV Da Nang - Ha Tinh

PMU Power Projects in the 
Middle of Viet Nam

2003 – 2004 Đà Nẵng, Thừa Thiên
Huế, Quảng Trị, Quảng

Bình, Hà Tĩnh/ 05 
Provinces: Da Nang, 

Thua Thien Hue, 
Quang Tri, Quang

Binh & Ha Tinh

Chế tạo cột thép mạ kẽm / Fabricated galvanized steel poles & wiring

Lắp đặt trạm biến áp 220KV 
Sóc Trăng / Installation of 220 

kV Soc Trang Substation
. PMU Southern Electric. 2009-2010

Tỉnh Sóc Trăng / Soc 
Trang Province

Lắp đặt 01 trạm điện MBA, gồm 05 nhánh 220KV và 07 nhánh 110 KV/ 
Installation of 01 Transformers 125 MVA, including 05 Route 220 KV 
and 07 Route 110 KV

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn / 
O Mon Thermal Power Plant

LILAMA CORPORATION, 
MITSUBISHI

2008-2009
TP. Cần Thơ/ Can Tho

City
Lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống nhiệt điện / Installation of electrical 
mechanical system, thermosatic system

Nhà máy nhiệt diện Cà Mau 
1& @

SIEMENS AG, 
CIMAS Engineering

2006-2007
Tỉnh Cà Mau, Ca Mau 

Province
Lắp đặt hệ thống cơ điện / Installation of electrical mechanical system

LILAMA 45.1



Trạm điện và đường dây / Transformer substation & Transmission line

Chế tạo cột thép mạ kẽm/ Fabricated 
galvanized steel poles & wiring

LILAMA 45.1

Lắp đặt 01 MBA 125 MVA, 05 nhánh
220KV, 07 nhánh 110KV/ Installation of 
01 Transformers 125 MVA, including 05 
Route 220 KV and 07 Route 110 KV

Lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống nhiệt 
điện/ Installation of electrical mechanical system, 
thermosatic system

Lắp đặt tủ & panel Trạm biến áp 220 kV - Tiền Giang / Installation of 
cabinet & panel for 220kV Transformer Station – Tien Giang

Lắp đặt Trạm biến áp 220 kV TP.Cần Thơ / Installation of 220kV 
Transformer Station for Can Thơ TPP



Trạm điện và đường dây / Transformer substation & Transmission line

Lắp đặt hệ thống cơ điện / Installation of 
electrical mechanical system

LILAMA 45.1

Đấu nối cáp trung thế 6.6 KV với tủ điện
/ Connecting of medium voltage 
cable 6.6KV to switchboard

Lắp đặt hệ thống cơ điện và hệ thống công nghệ 
của nhà máy/ Installation of electrical 
mechanical system and technology system of 
plant

Lắp đặt đường dây 500 KV Vĩnh Tân – Sông Mây / Installation of 
transmission line for Transmission line 500kV Vinh Tan - Song May

Lắp đặt GIS 220kV trạm Tao Đàn – TPHCM / 
Installation of GIS 220kV Station Tao Dan –

HCM City



Thủy điện / Hydro Power Plant 

Dự án/ Project Chủ đầu tư / 
Owner

Khách hàng / 
Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Đia điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Thủy điện Đăk Glun / Đăk
Glun Hydropower Plant

Sai Gon Machinery 
Spare Parts Joint Stock 

Company

2010 – 2011 Tỉnh Bình Phước /
Binh Phuoc

Province

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị thủy điẹn, lắp đặt tuyến năng lượng, / 
Design, fabrication and installation of hydropower equipment; 
erection of energy line. 

Thủy điện Đồng Nai 4 / E.P.C 
contract of Dong Nai 4 
Hydro Power project -

Equipment installation works 
(to be done by LILAMA)

. Hydro-power 6 
Project Management 

Board as a 
representative of 

Electricity of Vietnam 
(EVN)

2005-2014
Tỉnh Daknong / 

Daknong Province 

Lắp đặt thiết bị xử lý bao gồm thí nghiệm thiết bị điện, cửa đập, cửa
nước, trạm phân phối / Procession equipment installation (including of 
the electric equipment testing and rectifying) of spillway, water intake 
gates, penstocks, plant, electricity distribution station & general use 
systems.

Thủy điện Đồng Nai 3 / Dong 
Nai 3 Hydro-power Plant 

Project

Irrigational 
Construction 

Corporation No.4
2005-2014 Tỉnh Daknong / 

Daknong Province 

Lắp đặt thiết bị cơ điện, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cửa van, cống dẫn
dòng / Installing the electric & mechanical equipment of Dong Nai 3 
Hydro-power plant - detailed design, fabrication & installation of valve 
gates & the valve slot of stream guide

Thủy điện Đồng Nai 5 / Dong 
Nai 5 Hydro-power Plant 

Project
LILAMA 10 JSC 2013-2016 Lam Dong 

Province
Lắp đặt thiết bị điện và thiết bị cơ khí / Installation of electric equipment 
and mechanical equipment.

Thủy điện Đại Ninh / Dai Ninh
Hydro-power Plant Project

'IHI-SAKAI JOINT 
VENTURE

2004-2007
Lam Dong 
Province
- Vietnam

Lắp đặt penstock / Sub-contract Hydromechanical Equipment Steel 
Penstock Work For Work For Dai Ninh Hydropower Project

LILAMA 45.1



Thủy điện / Hydro Power Plant

Chế tạo ống tuần hoàn chính Thủy điện Đăk
Glun / Fabrication Main Circulating Water Piping 

for Đăk Glun Hydropower Plant

LILAMA 45.1

Chế tạo cửa van Thủy điện Đăk Glun / 
Fabrication Gate Valve for Đăk Glun

Hydropower Plant



Thủy điện / Hydro Power Plant

Lắp đặt buồng xoắn Thủy điện Đồng Nai 4 / 
Installation of Spiral Chamber for Dong Nai 4 

Hydropower Plants

LILAMA 45.1

Lắp đặt Turbine Thủy điện Trị An / 
Installation of Turbine for Tri An 

Hydropower Plants

Lắp đặt ống tuần hoàn Thủy điện Đại
Ninh / Installation Circulation Water 
Piping for Dai Ninh Hydropower Plants



Lọc dầu, hóa chất / Refinery, Chemical Project

Dự án / Project Chủ đầu tư
/Owner

Khách
hàng/Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Lọc hóa dầu Nghi Sơn / Nghi 
Sơn Refinery

NSRP Ltd. LILAMA 11/2014 - 2016 Tỉnh Thanh Hóa / 
Thanh Hoa Province

Lắp đặt kết cấu thép, thiết bị / Erecting steel structure, equipment
Chế tạo và lắp đặt ống công nghệ / Fabricating and erecting pipe
Lắp đặt , sơn bồn chứa dầu thô / Erecting, cleaning and painting cruide oil 
tanks

Lọc dầu Dung Quất / Dung Quat
Oil Refinery

PVN
TECHNIP CONSORTIUM 

/ LILAMA
2006 - 2008

Tỉnh Quảng Ngãi
/Quang Ngai 

Province

Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, ống công nghệ / Fabrication & erection of 
steel structure, pipe
Lắp đặt ống, bồn chứa, thiết bị cơ khí, thiết bị điện / Installation of piping,
tanks, mechanical-electrical equipment.

Nhà máy phân bón DAP2 / 
DAP2-VINACHEM

DAP2 – VINACHEM
JSC

CECO / PCC1 / TOYO 
VN

2013 - 2014
Tỉnh Lào Cai / Lao 

Cai Province

Chế tạo lắp đặt bồn hình cầu chứa NH3, bồn chứa H2SO4, H3PO4 / 
Fabrication and Erection Spherical Tanks: NH3; Tank H2SO4 , Tank H3PO4,
Lắp đặt lò hơi, turbine, ống / Installation of Boiler & Turbine, Pipe.

Ichthys Onshore LNG Facilities INPEX
EVAPCO-BLCT Dry 

Cooling, Inc
2013 - 2015

Xuất khẩu USA / 
Export to

US

Mô đun hóa, lắp đặt và tải 18 mô đun. Cung cấp bồn ngưng tụ tem U ASME 
và phụ kiện / Modularization, Instaltion & load out of the 18 Modules.
Supply of identical ASME U-Stamped Condensate Tanks and Accessorie

Kho xăng dầu PetroVietNam-
Vinashin giai đoạn 1/ Petroleum 

Terminal of  Petro Vietnam -
Vinashin Phase 1

PVN PVN 2011 - 2012
Tỉnh Quảng Ninh / 

Quang Ninh
Province

Xây dựng, cung cấp, lắp đặt bổ sung thiết bị cho bồn chứa / Construction 
and supplement of  materials, equipment for tanks

Kho xăng dầu ngoại quan Vân
Phong / Van Phong Bonded 
Petroleum Terminal Project

Van Phong BPT JV 
Co., Ltd.

Construction Corporation 
Petrolimex - 1

2008 - 2012
Tỉnh Khánh Hòa / 

Khanh Hoa Province

Chế tạo, lắp đặt bồn chứa, ống, kết cấu thép, hệ thống điện, điện điều khiển, 
thiết bị cơ khí / Fabrication & erection of storage tanks, pipelines, steel 
structures, electrical, instrument system, mechanical equipment.

LILAMA 45.1



Lọc dầu, hóa chất / Refinery, Chemical Project

Dự án / Project Chủ đầu tư/ 
Owner

Khách hàng / 
Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc /Scope of Work

Condensate CPP PVPDC/CTCI PVPDC/CTCI
2001, Mar ~ 2003, 

July
Tỉnh Vũng Tàu / Ba Ria 

Vung Tau
Thiết kế, mua sắm, thi công chạy thử / Engineering, construction, 
commissioning and procurement. ( EPCC)

Đường ống Nam Côn Sơn / Piping 
for Nam Con Son

MCCONNELL DOWELL MCCONNELL DOWELL
2001, Mar ~ 2002, 

Nov
Tỉnh Vũng Tàu / Ba Ria 

Vung Tau
Chế tạo và lắp đặt / Fabrication and Installation of sludcatcher

Đạm phú Mỹ / PVCCO CO2 
Recovery 
Project - Phumy Fertilizer 
Plant

SAMSUNG 
ENGINEERING CO., 

LTD.

SAMSUNG 
ENGINEERING CO., LTD.

2009, Aug ~ 2010, 
Oct

Tỉnh Vũng Tàu / Ba Ria 
Vung Tau

Lắp đặt thiết bị, ống sơn / Equipment Erection/Piping/STL.STR Erection
/Painting - PVCCO CO2 Recovery Project

Đạm Phú Mỹ / Phu My Fertilizer 
Project

SAMSUNG 
ENGINEERING

SAMSUNG 
ENGINEERING

2002, Aug ~ 2003, 
Dec

Tỉnh Vũng Tàu / Ba Ria 
Vung Tau

Chế tạo và lắp đặt kếu cấu thép / Fabrication and installation of steel structure

Condensate CPP PVPDC/CTCI PVPDC/CTCI
2001, Mar ~ 2003, 

July
Tỉnh Vũng Tàu / Ba Ria 

Vung Tau
Thiết kế, mua sắm, thi công chạy thử và ban giao / Engineering, construction, 
commissioning and procurement. ( EPCC)

Đường ống Nam Côn Sơn / Piping 
for Nam Con Son

MCCONNELL DOWELL MCCONNELL DOWELL
2001, Mar ~ 2002, 

Nov
Tỉnh Vũng Tàu / Ba Ria 

Vung Tau
Chế tạo và lắp đặt / Fabrication and Installation of sludcatcher
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Lọc dầu, hóa chất / Refinery, Chemical Project
LILAMA 45.1

Loading out the Module ACC 
for Ichthys Onshore LNG Facilities Project

Lắp đặt kết cấu thép Lọc hóa dầu Nghi Sơn / Installation of 
Steel Structure for Nghi Son Oil Refinery Plant



Lọc dầu, hóa chất / Refinery, Chemical Project
LILAMA 45.1

Chế tạo và lắp đặt hệ thống ống / Fabrication & Installation of 
Piping system Chế tạo & lắp đặt bồn chứa tiêu chuẩn API/ Fabrication & Installation of  API tanks

Lắp đặt bồn hình cầu DAP2 / Installation of Spherical tanks for DAP2 Lắp đặt thiết bị nhà máy đạm / Installation of Equipment for Fertilizer plants



Xi măng, thép / Cement, Steel Project

Dự án/Project Chủ đầu tư
/Owner

Khách hàng/ 
Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Xi măng Thăng Long/ 
Thang Long Cement 
Plant Project

LILAMA 
Corporation

LILAMA Corporation
2006, Jun ~ 
2012, Aug

Ho Chi Minh 

Chế tạo, thiết bị, kết cấu thép / Fabricating the 
equipment and steel structures for
Hiep Phuoc Cement Grinding Station - Thang Long 

Cement Plant
Xi măng ChingFon/ 
ChingFon Hai Phong
Cement Plant

ChingFon Group 
Taiwan

ChingFon Group 
Taiwan

1995, Jun ~ 
1996, Sep

Hải Phòng
Chế tạo kết cấu thép, silo, / Fabrication of steel 
structure, silo, hopper, Pre-heater, duct & stack.

Xi măng Hòn Chông / 
Hon Chong Cement 
Plant

Kobelco + MVT Kobelco + MVT
1996, Apr ~ 
1999, Sep

Kien Giang Chế tạo kết cáu thép, silo / Fabrication of steel structure 
, silo, hopper,pre-heater, duct, stack.

Xi măng Nghi Sơn / Nghi
Son Cement 

Mitsubishi/LILAM
A

Mitsubishi/LILAMA
1998, Feb ~ 
1999, Aug

Thanh Hoa
Chế tạo và lắp đặt thiết bị / Fabrication and installation 
of equipment

Thép Vina Kyoei Bar & 
Rod/ Vina Kyoei Bar & 
Rod Steel Mill

Vina Kyoei JV
1994, Jun ~ 
1995, Aug

Ba Ria Vung Tau 
– Vietnam

Lắp đặt thiết bị, ống, kết cấu thép / Installation of 
equipment &  piping, manufacture of 
duct, stank, steel structure, pre-heater. 
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Xi măng, thép / Cement, Steel Project
LILAMA 45.1

Chế tạo thiết bị cho nhà máy xi măng / Fabrication  of 
Equipment for Cement plants Lắp đặt thiết bị nhà máy xi măng / Installation of  Equipment for Cement plants

Lắp đặt thiết bị nhà máy thép / Installation  of Equipment for Steel 
plants

Chế tạo, lắp đặt thiết bị nhà máy thép / Fabrication  & 
installation steel structure for Steel plants



Nhà máy giấy / Paper Mills Project

Dự án/Project Chủ đầu tư/ 
Owner

Khách hàng
/Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Nhà máy giấy Toyo/ New Toyo 
Tissue Paper Mill

New Toyo Singapore New Toyo Singapore 07/1999~ 2000 Binh Duong Lắp đặt hệ thống điện / Installation of electrical system

Nhà ,máy giấy Sài Gòn / Sai Gon
Paper Mill Factory

Sai Gon Paper Joint 
Stock Company

Sai Gon Paper Joint Stock 
Company

2004~2005 Ho Chi Minh Chế tạo thiết bị / Fabrication of Equipment - Sai Gon Paper Mill

Nhà máy giấy Vina Kraft / Local 
Supply & Services for VKPC-PM#1 
- VINA KRAFT PROJECT

VINA KRAFT PAPER 
CO., LTD

VINA KRAFT PAPER CO., 
LTD

06/2008 ~ 02/ 
2009

Binh Duong Local Supply & Services for VKPC-PM#1 - VINA KRAFT PROJECT

Project GLATZ PAPER MACHINE 
PM11 VSIP II

GLATZ FINEPAPER 
VIETNAM CO., LTD

GLATZ FINEPAPER 
VIETNAM CO., LTD

03/ 2009 ~ 07/
2009

Binh Duong 
Local Supply & Services Mechanical Erection For Project GLATZ PAPER 
MACHINE PM11 VSIP II

Nhà máy giấy Vina Kraft / VINA 
KRAFT PROJECT

VINA KRAFT 
SIEMENS LIMITED 
COMPANY

05/2008~ 02/2009 Binh Duong 
Chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ điện / Manufacture & installation of the equipment of 
the Electrical System at VINA KRAFT's factory
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Major Experience – Paper Project
LILAMA 45.1

Lắp đặt kết cấu thép, thiết bị , ống / Installation of Steel structure, Equipment, piping for Paper plant – VINA KRAFT – Binh Duong



Major Experience – Paper Project
LILAMA 45.1

Lắp đặt kết cấu thép, thiết bị , ống / Installation of Steel structure, Equipment, piping for Paper plant – VINA KRAFT – Binh Duong



Tổng thầu EPCC– EPCC contract

Dự án / Project
Chủ đầu tư/ 

Owner
Khách hàng/ 

Client

Thời gian
thi công / 
Constructi

on time

Địa điểm / 
Location

Phạm vi công việc / Scope of Work

Mở rộng và tăng cường sức chứa
lên 10.000 m3 – giai đoạn 1 / 
Expading and increasing the 
capacity of 10.000 m3-Phase1

KPX Vina Co., Ltd Sejong E&C 10/2019-11/2020 Dong Nai – Viet Nam Dự án chìa khóa trao tay / Implementing the turkey project 

Mở rộng và tăng cường sức chứa
lên 12.000 m3 – giai đoạn 2 / 
Expading and increasing the 
capacity of 12.000 m3-Phase2

KPX Vina Co., Ltd KPX Vina Co., Ltd 02/2022-11/2022 Dong Nai – Viet Nam Dự án chìa khóa trao tay / Implementing the turkey project 
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Tổng thầu EPCC– EPCC contract
LILAMA 45.1

Công việc xây dựng tại dự án Mở rộng , tăng cường sức chứa lên 10.000 m3 / Civil works at Expading
and increasing the capacity of 10.000 m3



Tổng thầu EPCC– EPCC contract
LILAMA 45.1

Công việc cơ khí tại dự án Mở rộng , tăng cường sức chứa lên 10.000 m3/ Mechanical 
works at Expading and increasing the capacity of 10.000 m3



Equipment List

Kinds of Equipment

I Lifting Equipment

II Trucks – Tractors

III Machine tools

IV Welding machine-Welding equipment

V Winches - Guide pulleys

VI Kinds of hydraulic jacks

VII Kinds of Chain hoist 

VIII Water pump, Fuel pump, Hydrostatic Test pump

IX Air compressor - Paint sprayer

X Machines for construction & survey

XI Generator-oxygen sub-station

XII Portable equipment, tools & machines
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Nhận xét của khách hàng/ Client’s Recommendation LILAMA 45.1



Nhận xét của khách hàng/ Client’s Recommendation
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Nhận xét của khách hàng/ Client’s Recommendation
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Nhận xét của khách hàng/ Client’s Recommendation
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Nhận xét của khách hàng/ Client’s Recommendation
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“

”
Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn ! 
Thank you for your attention!


